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NHÂN DANH
NƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  TRÀ VINHỐ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán – Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Ông Huỳnh Kim Tri uề

Các H i th m nhân dân:ộ ẩ 1. Bà Th ch Th  M  Kimạ ị ỹ

          2. Ông Đ ng Văn Dúngặ

-  Th  ký phiên tòaư : Bà Huỳnh Th  H ng Nh  – Th  ký Tòa án nhân dânị ồ ả ư
thành ph  Trà Vinh, t nh Trà Vinh.ố ỉ

-  Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Trà Vinhạ ệ ệ ể ố  tham gia phiên
tòa: Bà Ph m Th  Bé Em –  Ki m sát viên.ạ ị ể

Ngày 12 tháng 7 năm 2021, t i tr  s  Tòa án nhân dân thành ph  Trà Vinhạ ụ ở ố
xét x  s  th m công khai v  án th  lý s : 388/2020/TLST – DS, ngày 21 tháng 12ử ơ ẩ ụ ụ ố
năm 2020 v  vi c “ề ệ Tranh ch p h p đ ng vay tài s nấ ợ ồ ả ” theo quy t đ nh đ a v  ánế ị ư ụ
ra xét x  s : 86/2021/QĐXXST- DS  ngày 14 tháng 6 năm 2021và Quy t đ nh hoãnử ố ế ị
phiên tòa s : 58/2021/QĐST-DS, ngày 30 tháng 6 năm 2021 ố gi a các đ ng s :ữ ươ ự

1. Nguyên đ nơ : Ch  Ngô Kim Nh, sinh năm 1984 (có m t)ị ặ

Đ a ch : S  A, Nguy n Th  Minh Khai, khóm 5, ph ng B, thành ph  Tràị ỉ ố ễ ị ườ ố
Vinh, t nh Trà Vinh. ỉ

2. B  đ n:ị ơ  Ch  Nguy n Th  M  Hị ễ ị ỹ , sinh năm 1979 (v ng m t)                ắ ặ

Đ a ch : S  B, Nguy n Th  Minh Khai, khóm 5, ph ng B, thành ph  Tràị ỉ ố ễ ị ườ ố
Vinh, t nh Trà Vinh. ỉ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

- Theo đ n kh i ki n ngày 27 tháng 11 năm 2020, trong quá trình gi i quy tơ ở ệ ả ế
v  án cũng nh  t i phiên tòa hôm nay nguyên đ n ch  Ngô Kim Nh trình bàyụ ư ạ ơ ị : Vào
ngày 15/11/2018 ch  có cho ch  Nguy n Th  M  H vay m n s  ti n là 60.000.000ị ị ễ ị ỹ ượ ố ề
đ ng (Sáu ch c tri u đ ng), th i gian vay m n là 12 tháng t  ngày 16/11/2018ồ ụ ệ ồ ờ ượ ừ



đ n 16/11/2019. T  khi vay đ n nay ch  H có tr  cho ch  đ c 5.000.000 đ ng v nế ừ ế ị ả ị ượ ồ ố
và lãi su t là 2%/tháng, ch  H đóng đ c m t năm v i s  ti n 14.400.000 đ ngấ ị ượ ộ ớ ố ề ồ
(M i b n tri u b n trăm ngàn đ ng), s  ti n lãi ch  H đã đóng lãi cho ch  v t soườ ố ệ ố ồ ố ề ị ị ượ
v i quy đ nh c a pháp lu t ch  yêu c u đ c tính vào kho ng ti n lãi t  ngàyớ ị ủ ậ ị ầ ượ ả ề ừ
17/11/2019 đ n nay mà ch  H không đóng lãi cho ch  mà không yêu c u tính lãiế ị ị ầ
thêm. Nay ch  yêu c u ch  H tr  s  ti n v n 55.000.000 đ ng.ị ầ ị ả ố ề ố ồ

- B  đ n ch  Nguy n Th  M  H v ng m t, ị ơ ị ễ ị ỹ ắ ặ nên không có l i trình bày.ờ

V  đ i di n Vi n ki m sát cho r ng vi c tuân theo pháp lu t c a Th m phánị ạ ệ ệ ể ằ ệ ậ ủ ẩ
và H i đ ng xét x  v  vi c gi i quy t v  án t  khi th  lý v  án đ n th i đi m xétộ ồ ử ề ệ ả ế ụ ừ ụ ụ ế ờ ể
x  đã ch p hành đúng quy đ nh t i Đi u 48 B  lu t t  t ng dân s  và vi c tuânử ấ ị ạ ề ộ ậ ố ụ ự ệ
theo pháp lu t c a H i đ ng xét x  t i phiên tòa hôm nay đã th c hi n đúng quyậ ủ ộ ồ ử ạ ự ệ
đ nh c a B  lu t t  t ng dân s  v  phiên tòa s  th m. Sau khi phân tích đánh giáị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ơ ẩ
các tình ti t c a v  án v  đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng  ế ủ ụ ị ề ị ộ ồ ử ụ Đi u 463; Đi u 466;ề ề
Đi u 470ề  c a B  lu t dân s ;ủ ộ ậ ự

Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a ch  Ngô Kim Nh bu c ch  Nguy n Thấ ậ ầ ở ệ ủ ị ộ ị ễ ị
M  H tr  cho ch  Nh s  ti n ỹ ả ị ố ề 55.000.000 đ ngồ . V  án phí dân s  s  th m ch  Hề ự ơ ẩ ị
ph i ch u án phí theo quy đ nh c a pháp lu t. Vi c ch  H đóng lãi cho ch  Nh m tả ị ị ủ ậ ệ ị ị ộ
tháng là 2%/tháng (24%/năm) là v t so v i quy đ nh c a pháp lu t là 4%/năm, chượ ớ ị ủ ậ ị
Nh yêu c u đ c c n tr   ti n lãi đã thu v t trên đ  tính cho ti n lãi t  ngàyầ ượ ấ ừ ề ượ ể ề ừ
17/11/2019 cho đ n nay ch  H không có tr  lãi cho ch , là phù h p v i pháp lu t đế ị ả ị ợ ớ ậ ề
ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n.ị ộ ồ ử ấ ậ

 
T i phiên tòa hôm nay, các đ ng s  không cung c p thêm tài li u, ch ngạ ươ ự ấ ệ ứ

c  và v n gi  nguyên yêu c u nh  trên.ứ ẫ ữ ầ ư

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án, nghe l i trình bày c aứ ệ ồ ơ ụ ờ ủ
đ ng s  và đ c th m tra t i phiên tòa. Căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiênươ ự ượ ẩ ạ ứ ế ả ậ ạ
tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ộ ồ ử ậ ị

[1] V  t  t ng: ề ố ụ Xét th y h p đ ng vay có l p thành văn b n ch  H có cungấ ợ ồ ậ ả ị
c p đ a ch  c  th , Tòa án đã ti n hành t ng đ t gi y tri u t p cho ch  H và đ cấ ị ỉ ụ ể ế ố ạ ấ ệ ậ ị ượ
bà L ng Th  Th là m  ru t ch  H nh n thay. Qua làm vi c bà Th trình bày  khiươ ị ẹ ộ ị ậ ệ
nh n các văn b n t ng đ t c a Tòa án bà đ u có giao l i cho ch  H bi t s  vi cậ ả ố ạ ủ ề ạ ị ế ự ệ
ch  Nh kh i ki n ch  H t i Tòa án, nh ng  qua các l n tri u t p ch  H đ u v ngị ở ệ ị ạ ư ầ ệ ậ ị ề ắ
m t không lý do. ặ

T i phiên tòa hôm nay, ch  Nguy n Th  M  H m c dù đ c tri u t p xét xạ ị ễ ị ỹ ặ ượ ệ ậ ử
l n th  hai nh ng v ng m t không lý do, không có tr  ng i khách quan. Căn cầ ứ ư ắ ặ ở ạ ứ
vào đi m b Đi u 227, Đi u 228 B  lu t t  t ng dân s , H i đ ng đ a v  án ra xétể ề ề ộ ậ ố ụ ự ộ ồ ư ụ
x  là có căn c  đúng pháp lu t. ử ứ ậ

 [2] V  n i dung v  án:  ề ộ ụ Xét l i trình bày c a nguyên đ n, và các tài li uờ ủ ơ ệ
ch ng c  có trong h  s  v  án, các ch ng c  thu th p đ c trong quá trình gi iứ ứ ồ ơ ụ ứ ứ ậ ượ ả
quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa hôm nay, th y đ  căn c  xác đ nh: ế ụ ư ạ ấ ủ ứ ị

2



Vi c ch  Nguy n Th  M  H vay m n ti n c a ch  Ngô Kim Nh là có th tệ ị ễ ị ỹ ượ ề ủ ị ậ
đ c th  hi n t i biên nh n ngày 15/11/2018 do ch  H ký tên vay m n ti n c aượ ể ệ ạ ậ ị ượ ề ủ
ch  Nh v i s  ti n vay là 60.000.000 đ ng, h p đ ng vay có th i h n tr  n  là 12ị ớ ố ề ồ ợ ồ ờ ạ ả ợ
tháng t  ngày 16/11/2018 đ n 16/11/2019, m c đích vay m n ti n là chi tiêu sinhừ ế ụ ượ ề
ho t cá nhân. Xét th y t  khi vay đ n nay ch  H có tr  cho ch  Nh v n g c đ cạ ấ ừ ế ị ả ị ố ố ượ
5.000.000  đ ng  và  đóng  lãi  cho  ch  Nh  đ c  12  tháng  v i  lãi  su t  2%/thángồ ị ượ ớ ấ
(24%/năm) v i s  ti n là 14.400.000 đ ng (M i b n tri u b n trăm ngàn đ ng) làớ ố ề ồ ườ ố ệ ố ồ
v t so v i quy đ nh c a pháp lu t. Tuy nhiên t  ngày 17/11/2019 đ n nay thì chượ ớ ị ủ ậ ừ ế ị
H không có đóng lãi cho ch  Nhị , nên ch  Nh yêu c u s  lãi mà ch  thu v t 4%/nămị ầ ố ị ượ
đ c tính vào kho ng ti n lãi t  ngày 17/11/2019 đ n nay mà ch  H không đóng lãiượ ả ề ừ ế ị
cho ch  và không yêu c u tính lãi thêmị ầ , nên vi c ch  Nh yêu c u c n tr  s  ti n thuệ ị ầ ầ ừ ố ề
lãi v t 4%/ năm vào th i gian trên là phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t, và t iượ ờ ợ ớ ị ủ ậ ạ
phiên tòa hôm nay ch  Nh yêu c u ch  H tr  l i s  ti n v n g c còn n  55.000.000ị ầ ị ả ạ ố ề ố ố ợ
đ ng phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t, nên đ c ch p nh n.ồ ợ ớ ị ủ ậ ượ ấ ậ

T  nh ng nh n đ nh trên, H i đ ng xét x  nghĩ nên ch p nh n yừ ữ ậ ị ộ ồ ử ấ ậ êu c u c aầ ủ
ch  Ngô Kim Nh, bu c ch  Nguy n Th  M  H tr  cho ch  Ngô Kim Nh s  ti nị ộ ị ễ ị ỹ ả ị ố ề
55.000.000 đ ng.ồ

 [3] V  án phí: Căn c  Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30 thángề ứ ị ế ố
12 năm 2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i. Ch  Nguy n Th  M  H ph i n pủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ễ ị ỹ ả ộ
án phí theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

[4] Đ i v i quan đi m c a Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Trà Vinh phùố ớ ể ủ ệ ể ố
h p v i nh n đ nh c a H i đ ng xét x , nên đ c ch p nh n.ợ ớ ậ ị ủ ộ ồ ử ượ ấ ậ

Vì các l  trên;ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  kho n 3 Đi u 26; đi m a kho n 1 Đi u 35; kho n 1 Đi u 39; Đi uứ ả ề ể ả ề ả ề ề
147; Đi u 227, kho n 3 Đi u 228 ề ả ề c a B  lu t t  t ng dân s  2015;ủ ộ ậ ố ụ ự

Căn c  Đi u 463; Đi u 466; Đi u 470 c a B  lu t dân s ;ứ ề ề ề ủ ộ ậ ự
Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n ch  Ngô Kim Nh .ấ ậ ầ ở ệ ủ ơ ị
Tuyên x : Bu c ch  Nguy n Th  M  H ph i tr  cho ch  Ngô Kim Nh s  ti nử ộ ị ễ ị ỹ ả ả ị ố ề

55.000.000 đ ngồ  (Năm m i lăm tri u đ ng).ươ ệ ồ  

K  t  ngày b n án có hi u l c pháp lu t (đ i v i các tr ng h p c  quan thiể ừ ả ệ ự ậ ố ớ ườ ợ ơ
hành án có quy n ch  đ ng ra quy t đ nh thi hành án) ho c k  t  ngày có đ n yêuề ủ ộ ế ị ặ ể ừ ơ
c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án, đ i v i các kho n ti n ph i tr  choầ ủ ườ ượ ố ớ ả ề ả ả
ng i đ c thi hành án cho đ n khi thi hành án xong, bên ph i thi hành án còn ph iườ ượ ế ả ả
ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t quy đ nh t iị ả ề ủ ố ề ả ứ ấ ị ạ
Đi u 357, Đi u 468 c a B  lu t dân s  năm 2015.ề ề ủ ộ ậ ự

V  án phíề : ch  Nguy n Th  M  H ị ễ ị ỹ ph i ch u ả ị 2.750.000 đ ng (Hai tri u b yồ ệ ả
trăm năm ch c ngàn đ ng) án phí dân s  s  th m. Ch  Ngô Kim Nh không ph iụ ồ ự ơ ẩ ị ả
ch u án phí  dân s  s  th m, hoàn tr  l i  cho ch  Nh s  ti n  t m ng án phíị ự ơ ẩ ả ạ ị ố ề ạ ứ
1.375.000 đ ng (M t tri u ba trăm b y m i lăm ngàn đ ng) theo biên lai thu sồ ộ ệ ả ươ ồ ố
0003050, ngày 17/11/2020 t i Chi c c Thi hành án dân s  thành ph  Trà Vinh.ạ ụ ự ố
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Án x  công khai báo cho các đ ng s  có m t t i phiên tòa bi t đử ươ ự ặ ạ ế ư cợ  quy nề
kháng cáo b n án trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án 12/7/2021. Riêng đ ngả ạ ể ừ ươ
s  v ng m t t i phiên tòa thì th i h n kháng cáo tính t  ngày nh n đ c b n ánự ắ ặ ạ ờ ạ ừ ậ ượ ả
ho c đ c t ng đ t h p l .ặ ượ ố ạ ợ ệ  

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu tườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề ậ
thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dânự ườ ượ ự ườ ả
s  có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hànhự ề ỏ ậ ề ầ ự ệ
án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7,7a,7b và Đi u 9ặ ị ưỡ ế ị ạ ề ề
Lu t thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t iậ ự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ
Đi u 30 Lu t thi hành án dân s .ề ậ ự

TM. H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử SƠ TH MẨ
                                                                           TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
   Nơi nh n:ậ (Đã ký)
- TAND t nh TV;ỉ
- VKSND. TPTV;
- Chi c c THADSTPTV;ụ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u VP, h  s  (…)ư ồ ơ     
                                Huỳnh Kim Tri u ề  
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H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
                H i th m nhân dân                            Th m phán – Ch  t a phiên tòaộ ẩ ẩ ủ ọ

  Th ch Th  M  Kim   -   Đ ng Văn Dúng                      Huỳnh Kim Tri uạ ị ỹ ặ ề
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